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Tóm tắt. Kháng kháng sinh là một vấn đề nghiêm trọng mang tính chất toàn cầu, đặc biệt là trong nuôi 

trồng thuỷ sản. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành đánh giá tính kháng kháng sinh của Vibrio 

spp. phân lập từ nước nuôi thủy sản tại vùng nuôi tôm, cá của năm tỉnh miền Bắc Việt Nam. Đã có 86 

mẫu vi khuẩn được phân lập bao gồm bốn loài Vibrio sp. trong đó phổ biến là V. parahaemolyticus và V. 

alginolyticus trên môi trường chọn lọc TCBS và ChroMagarTMVibrio. Các mẫu vi khuẩn này đã được sử 

dụng để đánh giá tính kháng của chúng đối với 13 loại kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên 

đĩa thạch theo tiêu chuẩn CLSI. Kết quả cho thấy các mẫu này có tỉ lệ kháng rất cao với ampicillin (100%), 

amoxicillin (98,84%), streptomycin (84,88%), oxytetracyline (69,77%) và tỉ lệ kháng thấp nhất với nhóm 

kháng sinh phenicol bao gồm chloramphenicol (32,56%) và florfenicol (31,4%). Chỉ số đa kháng (MAR) 

được ghi nhận từ 0,15 đến 1,0; hai mẫu vi khuẩn kháng với tất cả 13 loại kháng sinh. Các vi khuẩn phân 

lập từ năm khu vực thu mẫu nước nuôi thuỷ sản đều có tỉ lệ kháng 100% từ bốn đến tám loại kháng 

sinh. Kết quả này cho thấy rằng có mối liên hệ giữa tính kháng kháng sinh ở các chủng vi khuẩn với việc 

sử dụng kháng sinh trong nuôi thuỷ sản hiện nay và đây là một trong những cơ sở quan trọng để xây 

dựng các chiến lược và kế hoạch sử dụng và kiểm soát thuốc kháng sinh trong nuôi thủy sản tại các địa 

phương. 

Từ khóa: Vibrio spp., MAR, nước nuôi thuỷ sản, tính kháng kháng sinh 
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Abstract. Antibiotic resistance is a serious global problem, especially in aquaculture. In this 

study, we evaluated the antibiotic resistance of Vibrio spp. isolated from aquaculture water in shrimp 

and fish farming areas of five provinces of Northern Vietnam. There were 86 bacterial samples isolated, 

belonging to four species of Vibrio sp., in which V. parahaemolyticus and V. alginolyticus were the two most 

widespread species on selective TCBS và ChroMagarTMVibrio media. These bacterial samples were used 

to evaluate their resistance to 13 antibiotics with the agar plate diffusion method according to CLSI 

standards. The results show that these samples have a very high rate of resistance to ampicillin (100%), 

amoxicillin (98.84%), streptomycin (84.88%), and oxytetracycline (69.77%); the lowest resistance rate is 

to phenicol antibiotics: chloramphenicol (32.56%) and florfenicol (31.4%). The multiple antibiotic 

resistance (MAR) indices were recorded from 0.15 to 1.0. Two isolates were resistant to all 13 antibiotics. 

The bacterial isolates from aquaculture water of the five areas have a high resistant rate (100%) from four 

to eight antibiotics. This result suggests a relationship between antibiotic resistance of the bacterial 

strains and the current use of antibiotics in aquaculture, and this is one of the important bases for 

developing strategies and plans on the use and control of antibiotics in aquaculture in the localities. 

Keywords: Vibrio spp., MRA, aquaculture water, antibiotic resistance 

1 Mở đầu 

Vibrio spp. thuộc nhóm vi khuẩn gram âm, 

họ Vibrionaceae và là tác nhân gây bệnh phổ biến 

trên các loài động vật thủy sản, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến ngành nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam 

cũng như trên thế giới [1]. Trong đó, phải kể đến 

các vi khuẩn V. parahaemolyticus, V. cholerae, V. 

alginolyticus, V. vulnificus, V. harveyi, v.v., các tác 

nhân gây bệnh phổ biến [1]. Để điều trị các bệnh 

do Vibrio spp. gây ra cho động vật thuỷ sản, sử 

dụng kháng sinh là một trong những phương pháp 

phổ biến mà người dân lựa chọn. Mặc dù kháng 

sinh mang lại hiệu quả trị bệnh cũng như tiết kiệm 

được chi phí trong nuôi trồng thuỷ sản, nhưng việc 

sử dụng kháng sinh với tần suất cao và không được 

kiểm soát đã làm tăng số lượng các vi khuẩn kháng 

kháng sinh trong các ao hồ nuôi [2].  

Trong thực tế, các nghiên cứu gần đây cho 

thấy hiện tượng kháng nhiều loại kháng sinh của 

Vibrio spp. phân lập từ mẫu nước và mô của các 

động vật thuỷ sản. Manjusha và cs. [3] đánh giá 

tính kháng 22 loại kháng sinh của 119 mẫu Vibrio 

spp. phân lập từ nước nước nuôi thuỷ sản và mô 

của tôm, trai và cá ở Kerala (Ấn Độ). Trong số 

83,19% loài vi khuẩn kháng kháng sinh, 30,3% 

kháng với 3 loại kháng sinh; 55,5% kháng với 4–10 

loại kháng sinh; 14,14% kháng với hơn 10 loại 

kháng sinh và 54% vi khuẩn có biểu hiện đa kháng. 

Tỉ lệ kháng cao đối với amoxycillin 10 µg, 

ampicillin 10 µg, carbencillin 100 µg và cefuroxime 

30 µg. Trong năm 2013, 30 mẫu Vibrio spp. phân lập 

từ động vật thân mềm và giáp xác tại vùng ven 

biển Kerala (Ấn Độ) đều kháng 100% với 

amoxycillin, ampicillin và carbenicillin; 87% kháng 

với rifampicin; 74% kháng với cefuroxime; 67% 

kháng với streptomycin; 53% kháng với 

norfloxacin và ciprofloxacin và 47% kháng với 

furazolidone và acid nalidixic [4]. Zulkifli và cs. [5] 

phân lập 32 mẫu V. parahaemolyticus từ sò huyết 

tại Padang, Indonesia. Tất cả các mẫu đều kháng ít 

nhất ba loại kháng sinh; chỉ số đa kháng (MAR) từ 

0,31 đến 0,69. Tại Ecuador, 219 mẫu Vibrio spp. đã 

được phân lập từ mẫu tôm bán ở chợ và khu nuôi 

tại Cuencabao gồm V. parahaemolyticus, V. 

alginolyticus, V. cholerae và V. vulnificus. Trong đó, 

V. parahaemolyticus kháng ampicillin (92,2%), 

tetracycline (51,2%) và amikacin (22,1%); V. 

alginolyticus được đánh giá có tính kháng kháng 

sinh; V. cholerae và V. vulnificus có xu hướng nhạy 

cảm hơn với kháng sinh [6]. Tính kháng kháng sinh 

cũng được De Silva và cs. [7] ghi nhận ở 97% mẫu 

Vibrio spp. phân lập từ sò điệp (Patinopecten 

yessoensis) bán trên thị trường ở Hàn Quốc; trong 

đó tỉ lệ kháng cao đối với ampicillin, colisstin, 

vancomycin và cepholothin; 73% số vi khuẩn đa 

kháng (MAR > 0,2). Abdalla và cs. [8] đã đánh giá 
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tính kháng kháng sinh của Vibrio spp. phân lập từ 

cá và động vật có vỏ được bán ở Các tiểu Vương 

quốc Ả rập Thống nhất. Kết quả cho thấy không có 

loại kháng sinh nào trong số sáu loại kháng sinh 

được nghiên cứu (trừ sulfamethoxazole-

trimethoprim) có hiệu quả với vi khuẩn Vibrio spp. 

phân lập từ cá và ba loại kháng sinh (penicillin, 

daptomycin và vancomycin) không hiệu quả đối 

với các mẫu phân lập từ động vật có vỏ.  

Ở Việt Nam, Trương Thị Mỹ Hạnh và cs. [9] 

phân lập 9 chủng V. parahaemolyticus từ tôm bị 

bệnh AHPND tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tại đây, 

việc điều tra trên 34 hộ nuôi cho thấy có ít nhất 10 

loại kháng sinh đã được các hộ nuôi sử dụng với 

hai hình thức là cho ăn và hòa tan trong nước. Chín 

chủng V. parahaemolyticus kháng ampicillin 30 µg 

(100 %), neomycin 30 µg (90,09%), erythromycin 15 

µg (66,7%) và tetracycline 30 µg (55,6%). Trong đó, 

33,3% số chủng kháng với bốn loại kháng sinh; 

22,2% số chủng kháng với sáu loại kháng sinh và 

11,1% số chủng kháng với năm loại kháng sinh. 

Nguyễn Công Tráng và cs. [10] đánh giá tính 

kháng kháng sinh của các chủng V. 

parahaemolyticus phân lập từ bùn ao, nước ao, nước 

sông và từ tôm bệnh với 17 loại kháng sinh. Kết quả 

cho thấy apramycin là kháng sinh bị kháng nhiều 

nhất với tỉ lệ 73,3%. Tương tự, Huỳnh và cs. [11] 

đánh giá trên 133 mẫu Vibrio spp. phân lập từ mẫu 

tôm tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm V. 

parahaemolyticus, V. navarrensis, V. alginolyticus, V. 

cholerae, V. vulnificus, và V. fluvialis với 12 loại 

kháng sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ 

kháng ở các mẫu phân lập là 82,7% đối với 

ampicillin, 18,8% đối với sulfamethoxazole, 17,3% 

đối với cephalosporins và 16,5% đối với 

cefotaxime. Hồ Khánh Duy và cs. [12] đã sử dụng 

24 loại kháng sinh để đánh giá tính kháng của 240 

mẫu Vibrio spp. phân lập từ tôm thẻ chân trắng và 

mẫu nước ao nuôi tại các tỉnh Long An, Bến Tre, 

Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh và tôm giống 

tại Bạc Liêu và Ninh Thuận. Các mẫu vi khuẩn này 

đều kháng với một loại kháng sinh (penicillin), 

95% số mẫu kháng với bốn loại kháng sinh, trên 

50% số mẫu kháng trên 10 loại kháng sinh. Đặc biệt 

là trong các mẫu này có một chủng kháng với 21 

loại kháng sinh thử nghiệm và không có chủng nào 

nhạy với 24 loại kháng sinh thử nghiệm. Chỉ số đa 

kháng MAR của vi khuẩn phân lập từ tôm ở Ninh 

Thuận và Bạc Liêu là 0,519 và 0,487. Nhóm tác giả 

nhận định người nuôi ở đây sử dụng nhiều loại 

kháng sinh trong quá trình nuôi.  

Manjusha và cs. [3] khi đánh giá tính kháng 

kháng sinh của các mẫu vi khuẩn phân lập từ các 

nguồn khác nhau (nguồn nước nuôi thuỷ sản và 

mô của động vật thuỷ sản) nhận thấy mối tương 

quan thuận giữa tính kháng kháng sinh của mẫu vi 

khuẩn phân lập từ hai nguồn này. Kết quả nghiên 

cứu của Hồ Khánh Duy và cs. [12] cũng phản ánh 

mối tương quan tương tự. Như vậy, có thể nhận 

định rằng các vi khuẩn kháng kháng sinh có trong 

nước nuôi thuỷ sản có thể xâm nhập vào cơ thể 

động vật thuỷ sản trong quá trình nuôi chúng 

trong ao nuôi. Bên cạnh đó, Nguyễn Kim Hạnh và 

cs. [13] đã chỉ ra rằng có sự tương đồng giữa tính 

kháng kháng sinh của các mẫu vi khuẩn phân lập 

từ nước nuôi thuỷ sản với vi khuẩn phân lập từ các 

trầm tích quanh khu vực nuôi. Như vậy, có thể 

nhận thấy việc đánh giá tính kháng kháng sinh của 

chủng vi khuẩn phân lập từ nước nuôi thuỷ sản có 

thể là một trong những dẫn liệu quan trọng để dự 

đoán khả năng phát sinh các chủng kháng kháng 

sinh trong mô động vật thuỷ sản cũng như khả 

năng các chủng kháng này có thể tồn tại lâu dài ở 

trầm tích quanh khu vực nuôi, gây khó khăn cho 

việc kiểm soát, tiêu diệt nguồn vi khuẩn kháng 

kháng sinh này. Tuy nhiên, những nghiên cứu 

đánh giá tính kháng kháng sinh của Vibrio spp. từ 

nguồn nước nuôi thuỷ sản khu vực miền Bắc Việt 

Nam còn hạn chế. Trong nghiên cứu này, chúng tôi 

tiến hành phân lập chủng Vibrio spp. từ nước nuôi 

thủy sản của một số khu vực thuộc năm tỉnh miền 

Bắc Việt Nam và đánh giá tính kháng của chúng 

đối với 13 loại kháng sinh. Kết quả nghiên cứu là 

cơ sở để xây dựng các chiến lược, kế hoạch sử dụng 
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và kiểm soát thuốc kháng sinh trong nuôi thủy sản 

tại các địa phương.  

2 Phương pháp 

2.1 Vật liệu 

Mẫu nước nuôi thủy sản (tôm/cá) thu được 

ở năm khu vực thuộc năm tỉnh phía Bắc Việt Nam: 

xã Giao Phong, Giao Thuỷ, Nam Định; phường 

Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng; xã Hạ Long, Vân 

Đồn, Quảng Ninh; xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh 

Bình và xã Thái Thượng, Thái Thuỵ, Thái Bình, vào 

tháng 10-2021. Tại khu vực lấy mẫu, nước được thu 

tại năm vị trí khác nhau trong một ao đang nuôi 

thâm canh tôm/cá và đựng trong ống fancol đã 

được khử trùng với dung tích 50 mL. Lấy mẫu 

nước cách tầng mặt nước khoảng 20–30 cm. Ống 

fancol được nhúng trực tiếp vào nước để lấy mẫu 

và lấy từ 8–10 ao nuôi tại mỗi khu nuôi thuỷ sản. 

Các ống fancol chứa mẫu nước nuôi được vận 

chuyển về phòng thí nghiệm khoa Sinh học, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong vòng 24 

giờ và được phân lập sau 48 giờ thu mẫu.

 

Hình 1. Bản đồ vị trí thu mẫu nước nuôi thuỷ sản 

Ghi chú: 1: Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình (19°57'21.4"N 106°02'24.2"E ); 2: Giao Phong, Giao Thuỷ, Nam Định 

(20°12'18.0"N 106°23'50.2"E) ; 3: Thái Thượng, Thái Thuỵ, Thái Bình (20°33'15.5"N 106°34'52.1"E) ; 4: Tràng Cát, Hải 

An, Hải Phòng 20°48'27.1"N 106°43'48.5"E ; 5: Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh 21°05'26.0"N 107°28'00.1"E

2.2 Phân lập Vibrio spp. từ nước nuôi thủy sản 

Mẫu nước (10 mL/mẫu) sau khi ly tâm 

10.000 vòng/phút, thu dịch lấy 100–150 L và cấy 

trải trên môi trường chọn lọc thiosulfate citrate bile 

sucross agar (TCSB) và nuôi trong tủ ấm ở 27 C 

theo Alipour và cs. [14]. Sau 18–24 h nuôi cấy, tiến 

hành đánh giá và chọn lọc khuẩn lạc dựa trên đặc 

điểm hình thái. Trên môi trường chọn lọc TCBS, 

tuyển chọn những khuẩn lạc có hình thái đặc trưng 

của Vibrio spp. và cấy ria trên môi trường 

ChroMagarTMVibrio ở 27C trong 18–24 h, phân tích 

hình thái khuẩn lạc trên các môi trường chọn lọc. 

Với môi trường TCBS, chủng V. parahaemolyticus có 

màu xanh có tâm xanh đậm; V. alginolyticus có 

khuẩn lạc lớn và màu vàng; V. cholerae khuẩn lạc 

vàng phẳng đường kính 2–3 mm và V. vulnificus có 

khuẩn lạc màu vàng hoặc trắng mờ. Trên môi 

trường ChroMagarTMVibrio, V. parahaemolyticus có 

màu tím hoa cà; khuẩn lạc của V. alginolyticus màu 

trắng/không màu; V. vulnificus và V. cholerae có 

màu xanh lá đến xanh lam.  
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2.3 Đánh giá hình thái và chỉ tiêu sinh hóa của 

Vibrio spp. 

Tiến hành cấy chuyển các khuẩn lạc đã chọn 

lọc sang môi trường Luria Bertani Agar (LB Agar) 

bổ sung 1% NaCl trong 24 h ở 27 C. Hình thái của 

các mẫu vi khuẩn được quan sát bằng phương 

pháp nhuộm gram và đánh giá các chỉ tiêu sinh hóa 

bao gồm khả năng lên men, sinh indol, sinh 

catalase, khả năng di động, sinh khí và sinh H2S 

theo phương pháp của Trần Linh Thước [15].  

2.4 Đánh giá tính kháng kháng sinh của Vibrio 

spp. 

Vi khuẩn được cấy trải trên môi trường LB 

agar bổ sung 1% NaCl với thể tích 50 µL/đĩa thạch 

với nồng độ 106 CFU/mL. Mười ba loại kháng sinh 

được sử dụng trong nghiên cứu này là những 

kháng sinh thường được sử dụng trong nuôi thuỷ 

sản và đánh giá tính kháng của các chủng vi khuẩn 

Vibrio spp. bao gồm: ceftiofur 30 µg (EFT30), 

amoxicillin 10 µg (AML10), streptomycin 10 µg 

(S10), enrofloxacin 5 µg (ENR5), doxycycline 30 µg 

(DO30), chloramphenicol 30 µg (C30), amikacin 30 

µg (AK30), florfenicol 30 µg (FFC30), aztreonam 30 

µg (ATM30), ciprofloxacin 5 µg (CIP5), ampicillin 

25 µg (AM25), rifampicin 10 µg (RA10) và 

oxytetracyline 30 µg (OTC30) (Hãng Mast 

Diagnostics, England). Các đĩa giấy (đường kính 6 

mm) được đặt trên bề mặt môi trường nuôi khuẩn. 

Vi khuẩn được ủ ở 27 C trong 48 h. Thí nghiệm 

được lặp lại ba lần.  

Đánh giá đường kính vòng vô khuẩn theo 

tiêu chí của Clinical and Laboratory [16] : đường 

kính ≥ 20 mm là nhạy cảm (S) với kháng sinh; 15–

19 mm là kháng trung bình (I) với kháng sinh và 

<14 mm là kháng kháng sinh (R). Chỉ số MAR là tỷ 

số giữa số lượng kháng sinh mà một sinh vật kháng 

với tổng số kháng sinh mà sinh vật đó tiếp xúc 

MAR = 𝑎 𝑏⁄  [17, 18]. Trong đó, a là số lượng kháng 

sinh một sinh vật kháng; b là tổng số kháng sinh sử 

dụng đánh giá. Chỉ số đa kháng MAR ≥ 0,2 cho 

thấy tại khu vực thu mẫu kháng sinh thường được 

sử dụng.  

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Kết quả phân lập vi khuẩn từ mẫu nước 

nuôi thủy sản 

Tiến hành phân lập trên môi trường chọn lọc 

TCBS và môi trường ChroMagarTMVibrio, chúng tôi 

tuyển chọn được 86 mẫu vi khuẩn. Dựa trên đặc 

điểm hình thái và kích thước khuẩn lạc (Hình 2), 

bước đầu chúng tôi xác định được 41 mẫu V. 

parahaemolyticus (47,67%), 39 mẫu V. alginolyticus 

(45,53%), 4 mẫu V. cholerae (4,65%) và 2 mẫu V. 

vulnificus (2,33%). Trong đó, Giao Phong, Giao 

Thuỷ, Nam Định, có 21 mẫu (chiếm 24,42%, bao 

gồm 10 mẫu V. parahaemolyticus, 10 mẫu V. 

alginolyticus và 1 mẫu V. cholerae), Tràng Cát, Hải 

An, Hải Phòng, có 7 mẫu (chiếm 8,13%, bao gồm 2 

mẫu V. parahaemolyticus, 1 mẫu V. alginolyticus, 3 

mẫu V. cholerae, 1 mẫu V. vulnificus), phường Hạ 

Long, Vân Đồn, Quảng Ninh, có 21 mẫu (chiếm 

24,42%, bao gồm 10 mẫu V. parahaemolyticus, 10 

mẫu V. alginolyticus, 1 mẫu V. vulnificus), xã Kim 

Trung, Kim Sơn, Ninh Bình, có 32 mẫu (chiếm 

37,21%, bao gồm 16 mẫu V. parahaemolyticus, 16 

mẫu V. alginolyticus,) và xã Thái Thượng, Thái 

Thuỵ, Thái Bình, có 5 mẫu (chiếm 5,82%, bao gồm 

3 mẫu V. parahaemolyticus, 2 mẫu V. alginolyticus). 

Tất cả các mẫu vi khuẩn phân lập được đều là vi 

khuẩn gram âm; hình dấu phẩy phù hợp với đặc 

điểm của Vibrio spp.  

Khi đánh giá đặc điểm sinh hoá của các mẫu 

vi khuẩn phân lập được (Hình 3), chúng tôi nhận 

thấy tất cả mẫu vi khuẩn phân lập này đều có một 

số đặc điểm đặc trưng của Vibrio spp. Cụ thể là có 

khả năng lên men đường glucose, không có khả 

năng lên men đường lactose, có khả năng di động, 

có khả năng sinh indole, sinh catalase, không sinh 

H2S và không sinh khí. Kết quả này một lần nữa 

chứng minh được 86 mẫu vi khuẩn phân lập được 

thuộc Vibrio spp.
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Hình 2. Hình thái khuẩn lạc Vibrio spp.trên môi trường TCBS (I) và ChromagarTMVibrio (II)  

A: V. alginolyticus TB3; B: V. alginolyticus QN36; C: V. parahaemolyticus NB21; D: V. parahaemolyticus ND22 

 

Hình 3. Đặc điểm sinh hóa của mẫu phân lập của hai mẫu NB18 và NB 20  

Phản ứng với thuốc thử Kovac do vi khuẩn sinh indole (A); Vi khuẩn lên men glucose trên môi trường KIA (B)

Huỳnh Ngọc Trưởng và cs. [19] đã tiến hành 

phân lập vi khuẩn với 161 mẫu nước nuôi thủy sản 

và 82 mẫu thủy sản thương phẩm tại Cái Bè, Tiền 

Giang, và xác định được 8 loài vi khuẩn Vibrio sp. 

Số lượng các mẫu vi khuẩn thuộc V. 

parahaemolyticus, V. minmicus và V. alginolyticus là 

lớn nhất. Các chủng đều âm tính với phản ứng sinh 

khí, và phản ứng lactase trừ V. vulnificus; dương 

tính với phản ứng oxidase và phản ứng sinh 

indole. Trên 30 mẫu tôm thẻ chân trắng thu thập 

tại các ao muôi tôm ở Ninh Thuận, Dư Ngọc Tuân 

và cs. [20] đã phân lập được 56 mẫu Vibrio spp. Các 

mẫu vi khuẩn phân lập trên môi trường TCBS được 

đánh giá bằng các chỉ tiêu sinh hóa đều có khả 

năng sinh catalase, khả năng di động, lên men 

đường glucose, không sinh H2S và không sinh 

indole. Vũ Thị Bích Huyền và cs. [21] đã phân lập 

được chủng V. parahaemolyticus gây bệnh hoại tử 

gan thận cho cá mú nuôi lồng tại Cát Bà, Hải 

Phòng, với các đặc điểm sinh hóa như không lên 

men lactose, lên men glucose, không sinh khí, 

không sinh H2S, có khả năng di động, sinh indole, 

sinh catalase và khả năng dung huyết dạng β. Như 

vậy, tỷ lệ xuất hiện của Vibrio spp. trong mẫu nước 

nuôi hoặc mô động vật thủy sản là rất phổ biến, 

đặc biệt là chủng V. parahaemolyticus và V. 

alginolyticus. Các chủng Vibrio spp. phân lập được 

trong nghiên cứu này cũng có những đặc điểm sinh 

hóa tương đồng với các công bố trước đó của các 

tác giả.  

3.2 Đánh giá khả năng kháng kháng sinh của                  

vi khuẩn Vibrio spp. phân lập  

Tất cả các mẫu Vibrio spp. phân lập (86 mẫu) 

được đánh giá tính kháng với 13 loại kháng sinh 

bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch. Các đặc 

tính kháng kháng sinh của vi khuẩn và chỉ số đa 

kháng MAR được trình bày trên Hình 4, Hình 5 và 
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Bảng 1. Hai kháng sinh pennicillin bao gồm 

amoxicillin 10 µg và ampicillin 25 µg có tỉ lệ vi 

khuẩn kháng khá cao (98,84 và 100%). Kháng sinh 

phenicol bao gồm chloramphenicol 30 µg và 

florfenicol 30 µg có tỉ lệ kháng thấp nhất (32,56 và 

31,4%). Nhóm kháng sinh tetracycline xác định 

tính kháng mẫu vi khuẩn phân lập đạt 44,19% với 

doxycycline 30 µg và 69,77% với oxytetracyline 30 

µg. Streptomycin 10 µg và amikacin 30 µg thuộc 

nhóm kháng sinh aminoglycoside có tỉ lệ kháng 

kháng sinh ở các vi khuẩn phân lập là 84,88 và 

63,95%. Trong khi đó hai loại kháng sinh thuộc 

nhóm fluroquinolone (ciprofloxacin 5 µg và 

enrofloxacin 5 µg) có tỉ lệ kháng với các vi khuẩn 

phân lập khá tương đồng nhau (53,49 và 54,65%). 

Ceftiofur 30 µg, rifampicin 10 µg, aztreonam 30 µg 

có tỉ lệ kháng vi khuẩn Vibrio spp. phân lập lần lượt 

là 76,74, 60,47 và 79,07%. Vibrio spp. phân lập tại 

một số khu vực vùng nuôi thuỷ sản miền Bắc Việt 

Nam có tỉ lệ kháng rất cao với ampicillin 25 (100%), 

amoxicillin (98,84%), streptomycin (84,88%) và 

oxytetracyline (69,77%). Kết quả của nghiên cứu 

này khá tương đồng với một số kết quả đã công bố 

trước đó. Manjusha và cs. cho thấy 30 mẫu Vibrio 

spp. được phân lập từ động vật thân mềm và giáp 

xác tại vùng ven biển Kerala (Ấn Độ) đều kháng 

100% với amoxycillin và ampicillin và 67% kháng 

với streptomycin [4]. Tại Ecuador, V. 

parahaemolyticus phân lập từ mẫu tôm bán ở chợ và 

khu nuôi tại Cuenca kháng ampicillin (92,2%) và 

tetracycline (51,2%) [6]. Chín chủng V. 

parahaemolyticus phân lập từ tôm ở Nghệ An kháng 

ampicilline 30 µg (100 %) và tetracycline 30 µg 

(55,6%) [9]. Đánh giá trên 133 mẫu Vibrio spp. phân 

lập từ mẫu tôm tại thành phố Hồ Chí Minh cho 

thấy tỉ lệ kháng 82,7% đối với ampicillin [11].

 

 

 

Hình 4. Đường kính vòng kháng khuẩn ở một số loại kháng sinh của vi khuẩn TB3 

Ghi chú: EFT30 (ceftiofur 30 µg), AML10 (amoxicillin 10 µg), S10 (streptomycin 10 µg), ENR5 (enrofloxacin 5 µg), 

DO30 (doxycycline 30 µg), C30 (chloramphenicol 30 µg), AK30 (amikacin 30 µg), FFC30 (florfenicol 30 µg), ATM30 

(aztreonam 30 µg), CIP5 (ciprofloxacin 5 µg) 
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Hình 5. Tính kháng của các mẫu Vibrio spp. phân lập

Chỉ số đa kháng MAR của 86 mẫu vi khuẩn 

phân lập được ghi nhận từ 0,15 (mẫu NB 41) đến 

1,0 (mẫu QN14 và ND13). Trong đó, 85/86 (98,83%) 

mẫu vi khuẩn phân lập có chỉ số MAR > 0,2; hai 

mẫu vi khuẩn QN4 và ND13 kháng với tất cả 13 

loại kháng sinh. Zulkifli Y và cs. [5] ghi nhận 32 

mẫu V. parahaemolyticus đều kháng ít nhất ba loại 

kháng sinh; chỉ số đa kháng MAR từ 0,31 đến 0,69. 

Tính kháng kháng sinh cũng được De Silva và cs. 

[7] ghi nhận, tương ứng với 73% số vi khuẩn Vibrio 

spp. đa kháng (MAR > 0,2) phân lập từ sò điệp 

(Patinopecten yessoensis) bán trên thị trường ở Hàn 

Quốc.

Bảng 1. Tỉ lệ MAR của các mẫu Vibrio spp. phân lập 

Mẫu MAR Mẫu MAR Mẫu MAR Mẫu MAR 

QN4 1,00 NB2 0,54 NB33 0,77 ND14 0,69 

QN6 0,85 NB5 0,54 NB34 0,77 ND15 0,54 

QN9 0,77 NB6 0,69 NB35 0,85 ND16 0,46 

QN10 0,92 NB9 0,85 NB37 0,62 ND17 0,54 

QN14 0,92 NB10 0,46 NB38 0,38 ND19 0,46 

QN18 0,85 NB12 0,92 NB39 0,69 ND20 0,46 

QN19 0,77 NB14 0,62 NB40 0,69 ND23 0,92 

QN20 0,23 NB15 0,92 NB41 0,15 ND24 0,62 

QN21 0,54 NB16 0,23 NB42 0,62 ND26 0,92 

QN22 0,92 NB17 0,54 ND1 0,46 TB1 0,69 

QN23 0,85 NB18 0,77 ND2 0,85 TB2 0,92 

QN27 0,85 NB20 0,85 ND3 0,85 TB3 0,31 

QN28 0,31 NB21 0,69 ND4 0,62 TB4 0,31 
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Mẫu MAR Mẫu MAR Mẫu MAR Mẫu MAR 

QN29 0,54 NB22 0,69 ND5 0,69 TB5 0,38 

QN30 0,54 NB23 0,77 ND6 0,69 HP1 0,69 

QN31 0,54 NB24 0,31 ND7 0,69 HP2 0,69 

QN32 0,69 NB25 0,77 ND9 0,62 HP3 0,54 

QN33 0,77 NB26 0,92 ND10 0,38 HP4 0,77 

QN36 0,85 NB27 0,85 ND11 0,54 HP5 0,31 

QN37 0,54 NB28 0,69 ND12 0,77 HP6 0,46 

QN39 0,38 NB30 0,85 ND13 1,00 HP8 0,62 

NB1 0,46 NB32 0,69     

Đối với 13 loại kháng sinh thử nghiệm, cả 

năm khu vực thu mẫu đều có tỉ lệ kháng 100% với 

ít nhất bốn loại kháng sinh: phường Hạ Long 

(Quảng Ninh) 8/13 loại kháng sinh, phường Tràng 

Cát (Hải Phòng) 7/13 loại kháng sinh, xã Thái 

Thượng (Thái Bình) 6/18 loại kháng sinh, xã Kim 

Trung (Ninh Bình) và xã Giao Phong (Nam Định) 

4/18 loại kháng sinh. Chloramphenicol 30 µg có tỉ 

lệ kháng thấp nhất với các chủng Vibrio spp. phân 

lập được ở Thái Bình (20%) và cao nhất tại Ninh 

Bình (43,75%). Việc sử dụng kháng sinh trong nuôi 

thuỷ sản ở một tỉnh, như Nam Định, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, và mối liên hệ giữa việc sử dụng 

kháng sinh và tính kháng kháng sinh của các chủng 

vi khuẩn gây bệnh phân lập ở các khu vực này đã 

được một số tác giả công bố [22, 23]. Trong nghiên 

cứu này, tỉ lệ kháng của các chủng vi khuẩn phân 

lập thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam 

Định, Thái Bình và Hải Phòng có thể là một cơ sở 

để khuyến cáo việc sử dụng kháng sinh trong nuôi 

thuỷ sản ở địa phương.

Bảng 2. Tỉ lệ kháng (%) kháng sinh ở các khu vực thu mẫu 

STT Kháng sinh 
Tỉ lệ kháng (%) của các mẫu vi khuẩn phân lập ở 

Quảng Ninh Ninh Bình Nam Định Thái Bình Hải Phòng 

1 Ceftiofur 30 µg  80,95 43,75 95,24 80,00 57,14 

2 Amoxicillin 10 µg 100,0 96,86 100,0 100,0 100,0 

3 Streptomycin 10 µg  100,0 90,66 90,48 80,00 71,43 

4 Enrofloxacin 5 µg  61,90 81,25 52,38 60,00 57,14 

5 Doxycycline 30 µg  66,67 65,62 57,14 40,00 28,57 

6 Chloramphenicol 30 µg  38,10 43,75 42,86 20,00 28,57 

7 Amikacin 30 µg  76,19 84,36 57,14 60,00 71,43 

8 Florfenicol 30 µg 33,33 46,86 23,81 40,00 57,14 

9 Aztreonam 30 µg  85,71 90,63 90,48 20,00 57,14 

10 Ciprofloxacin 5 µg 76,19 78,13 47,62 80,00 57,14 

11 Ampicillin 25 µg  100,0 100,0 100,0 20,00 100,0 

12 Erythromycin 15 µg  100,0 100,0 100,0 60,00 100,0 
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STT Kháng sinh 
Tỉ lệ kháng (%) của các mẫu vi khuẩn phân lập ở 

Quảng Ninh Ninh Bình Nam Định Thái Bình Hải Phòng 

13 Norfloxacin 10 µg  100,0 100,0 95,24 40,00 100,0 

14 Gentamicin 30 µg  100,0 96,88 95,24 100,0 100,0 

15 Cefotaxime 20 µg  100,0 100,0 100,0 100,0 85,71 

16 Rifampicin 10 µg 85,71 37,50 80,95 100,0 85,71 

17 Oxytetracyline 30 µg 80,95 50,00 90,48 100,0 100,0 

18 Kanamycin 50 µg 100,0 96,88 90,48 100,0 100,0 

4 Kết luận  

Chúng tôi đã phân lập được 86 mẫu vi 

khuẩn bao gồm bốn loài Vibrio sp. từ nước nuôi 

thủy sản tại năm khu vực thuộc các tỉnh miền Bắc 

Việt Nam, trong đó phổ biến là V. parahaemolyticus 

và V. alginolyticus. Các mẫu vi khuẩn phân lập 

được đánh giá có tỉ lệ kháng rất cao với ampicillin 

(100%); amoxicillin (98,84%); streptomycin 

(84,88%) và oxytetracyline (69,77%). Tỉ lệ kháng 

thấp nhất với nhóm kháng sinh phenicol bao gồm 

chloramphenicol (32,56%) và florfenicol (31,4%). 

Chỉ số đa kháng của 86 mẫu vi khuẩn phân lập 

được ghi nhận từ 0,15 đến 1. Trong đó, 85/86 

(98,83%) mẫu vi khuẩn phân lập có chỉ số MAR > 

0,2; hai mẫu vi khuẩn kháng với tất cả 13 loại kháng 

sinh. Các vi khuẩn phân lập từ năm khu vực thu 

mẫu nước nuôi thuỷ sản đều có tỉ lệ kháng 100% từ 

bốn đến tám loại kháng sinh. Kết quả nghiên cứu 

là cơ sở khoa học để kiểm soát việc sử dụng kháng 

sinh trong nuôi thuỷ sản ở các địa phương.  
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